
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 1051/QĐ-TTg
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Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Tờ trình số 

933/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2025 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình 
số 2757/TTr-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 51 cá nhân thuộc tỉnh 
Long An, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2019 - 2020 
đến năm học 2023 - 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 

các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- UBND tỉnh Long An;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Mạnh Cường,
  PCN Trịnh Mạnh Linh;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày       tháng    năm 2025

của Thủ tướng Chính phủ)
______________

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo     
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

2. Bà Đoàn Phạm Linh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
Long Trạch 1, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

3. Bà Đinh Thị Thúy Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

4. Bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Đại, huyện  
Tân Hưng, tỉnh Long An;

5. Bà Bùi Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Điền B, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

6. Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, Giáo viên Trường Mầm non Hưng Hà, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An;

7. Bà Đặng Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Châu B, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An;

8. Bà Nguyễn Thị Kim Khoa, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hưng, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

9. Ông Phạm Thanh Trung, Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Hưng, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

11. Bà Biện Thị Đèo, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Điền, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An;

12. Bà Đặng Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

13. Bà Nguyễn Thị Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

14. Bà Phạm Thị Thảo Sương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 
Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

15. Bà Phạm Kim Kiều, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An;
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16. Bà Nguyễn Thị Minh Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 
Trần Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

17. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Tân An, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An;

18. Bà Trần Thị Mộng Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An;

19. Bà Võ Thị Anh Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An;

20. Bà Phan Mai Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An;

21. Bà Đỗ Thanh Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An;

22. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An;

23. Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Ngãi Lợi, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An;

24. Bà Huỳnh Thị Thanh Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Nhơn, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An;

25. Bà Nguyễn Thị Bách Hạnh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thủy Đông, 
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;

26. Bà Lê Thị Bích Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;

27. Bà Phạm Dương Hoàng Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 
Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;

28. Bà Nguyễn Thị Trúc Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Nhựt Ninh, 
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

29. Bà Phan Thị Bích Phượng, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Trinh Đông, 
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

30. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện 
Tân Trụ, tỉnh Long An;

31. Ông Trần Phú Long, Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện 
Tân Trụ, tỉnh Long An;

32. Bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Hưng, 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

33. Bà Trương Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Trị, 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;



3

34. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

35. Bà Nguyễn Diệu Xuân Huỳnh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Minh, 
thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

36. Bà Lê Thị Mai Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương, 
thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

37. Ông Lê Trọng Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trương Minh 
Bạch, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

38. Ông Nguyễn Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Mỹ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An;

39. Bà Lê Thị Trúc Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An;

40. Bà Bùi Thị Kim Hân, Giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An;

41. Bà Lê Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

42. Bà Phan Ngọc Hải Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An;

43. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gò Đen, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

44. Ông Hồ Đắc Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An;

45. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An;

46. Bà Lê Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện 
Đức Huệ, tỉnh Long An;

47. Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc, 
huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

48. Bà Nguyễn Ngọc Quyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Cần Giuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

49. Ông Phan Thanh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Khánh Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

50. Bà Nguyễn Thị Đông, Giáo viên Trường Trung học phổ thông
Tân Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

51. Ông Nguyễn Thanh Triều, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Hưng Điền B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An./.
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